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A. LỊCH SỬ( 5 điểm):

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: (M1) (0,5 điểm) Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là:

A. Văn Lang
B.  Đại việt

C.  Đại cồ Việt

D.  Nam Việt

Câu 2: (M1) (0,5 điểm) Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

A. Lòng yêu nước căm thù giặc của hai bà.

B. Tô Định đã giết Thi Sách (chồng của Trưng Trắc).

C. Cả hai ý trên.

Câu 3: (M2) (2 điểm) Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:

	A
	B

	1. Xây thành Cổ Loa
	
	a. An Dương Vương

	2. Dẹp loạn 12 sứ quân
	
	b. Trần Hưng Đạo

	3. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
	
	c. Lý Công Uẩn

	4. Dời kinh đô ra Thăng Long
	
	d. Đinh Bộ Lĩnh


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 4: (M3) (1 điểm) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 5: (M4)  (1 điểm) Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp nào của nước ta? Là một học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
B. PHẦN ĐỊA LÍ( 5 điểm): 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):

Câu 1: (M1) (0,5 điểm): Thế mạnh của vùng Trung du Bắc Bộ là: 

         A. đánh cá     



B. trồng chè và cây ăn quả

         C. trồng cà phê lớn nhất đất nước
D. khai thác khoáng sản

Câu 2 : (M1) (0,5 điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do sông nào bồi đắp nên?


A. Sông Hồng và sông Đà

  B. Sông Hồng và Thái Bình


C. Sông Thái Bình và sông Đà.             D. Sông Hồng và sông Mã.

Câu 3: (M2) (2 điểm): Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
	A
	B

	1. Ruộng bậc thang được làm
	
	a. Dân cư đông đúc nhất nước ta

	2. Đất ba dan tơi xốp
	
	b. Thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm

	3. Dân tộc Thái, Dao, Mông
	
	c. Sống ở Hoàng Liên Sơn

	4. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi
	
	d. Ở sườn núi


II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm):
Câu 4: (M3) (1 điểm) Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… Câu 5: (M3) (1 điểm)  Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên? Em hãy giải thích  vì sao họ lại trồng những loại cây đó ?                                                                     
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
------------------------------------Hết -------------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4

A. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

	Câu
	1
	2

	Chọn
	A

0,5 đ
	C

0,5 đ


Câu 3: Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau: (đúng mỗi ý 0,5 điểm)
	A
	B

	1. Xây thành Cổ Loa
	
	a. An Dương Vương

	2. Dẹp loạn 12 sứ quân
	
	b. Trần Hưng Đạo

	3. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
	
	c. Lý Công Uẩn

	4. Dời kinh đô ra Thăng Long
	
	d. Đinh Bộ Lĩnh


 II. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)

Câu 4: (1 điểm) Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô vì:
- Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, màu mỡ

- Dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi, muốn cho con cháu đời sau được sống ấm no.

Câu 5:  (1 điểm)  
- Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp của nước ta là: (trả lời đúng được 0,5 điểm)

+ Đoàn kết 

+ Tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

- Là một học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu đó? (HS trả lời phù hợp với câu hỏi được 0,5 điểm)
      B. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)

     I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

	CÂU
	1
	2

	ĐIỂM
	B

0,5 đ
	B

0,5 đ


Câu 3: Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:(đúng mỗi ý 0,5 điểm)
	A
	B

	1. Ruộng bậc thang được làm
	
	a. Dân cư đông đúc nhất nước ta

	2. Đất ba dan tơi xốp
	
	b. Thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm

	3. Dân tộc Thái, Dao, Mông
	
	c. Sống ở Hoàng Liên Sơn

	4. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi
	
	d. Ở sườn núi


II. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)

Câu 4: (1 điểm) Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ vì:

- Nhờ có phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.

Câu 5: (1 điểm) Những cây trồng chính ở Tây Nguyên là:                      
- Cao su, cà phê, hồ tiêu, chè….  (0,5 điểm)

        Vì sao họ lại trồng những loại cây đó là:                                     
- Đó là những cây công nghiệp lâu năm, rất phù hợp với vùng đất đỏ ba dan, tươi tốt, phì nhiêu. (0,5 điểm)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ  LỚP 4 HỌC KÌ 1

Năm học 2021 -2022

	 Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Buổi đầu dựng nước
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	0,5
	

	2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành quyền độc lập
	Số câu
	 1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	Câu số
	 2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Số điểm
	 0,5
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	0,5
	

	3. Buổi đầu độc lập
	Số câu
	 
	 
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	Câu số
	 
	 
	3
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	Số điểm
	 
	 
	2,0
	
	 
	 
	 
	 
	2,0
	

	4. Nước Đại Việt thời Lý
	Số câu
	
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	1

	
	Câu số
	
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	

	
	Số điểm
	
	 
	 
	 
	 
	 1,0
	 
	 
	
	1,0

	5. Nước Đại Việt thời Trần
	Số câu
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	1

	
	Câu số
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 5
	 
	

	
	Số điểm
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 1,0
	 
	1,0

	6. Thiên nhiên và con người miền núi
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	2,0
	
	
	1,0
	
	
	2,5
	1,0

	8. Thiên nhiên và con người đồng bằng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	4,0
	
	
	3,0
	
	1,0
	6,0
	4,0



